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Vị Loại Giá
trí  đường  đất 

  1   2   3   4   5   6   7
  1 Đường Hùng Vương

Từ đường Lê Lợi đường Lê Hồng Phong   1 1A  1 000
Tiếp đường Nguyễn Du   1 1D   700
Tiếp đường Phan Đình Phùng   1 2C   500
Tiếp giáp R.g xã Nghĩa Hoà   1 3B   300

  2 Đường Lê Lợi
Từ cầu Ninh Hoà đường vào Công viên   1 1B   900
Tiếp đến đường tuyến 2 KP1   1 1B   900
Tiếp Trụ sở Huyện đội   1 1C   800
Tiếp Trụ sở Ban ND thôn 2   1 2B   550
Tiếp Cây xăng thôn 3   1 2D   400
Tiếp Hết ranh giới Thị trấn   1 4A   200

  3 Đường Phan Đình Phùng
Từ đường Lê Lợi đường Quang Trung   1 3B   300
Tiếp đường Hùng Vương   1 4A   200
Tiếp Giáp lô cao su   1 4A   200

  4 Đường Trần Phú
Từ lô cao su đường Hùng Vương   1 1C   800
Tiếp đường Ng.Thị Minh Kha   1 2A   600
Tiếp đường Phan Đình Phùng   1 2D   400

  5 Đường Lê Hồng Phong Từ đ. Hùng Vương đường Phan Đình Phùng   1 2D   400
  6 Đường Quang Trung

Từ đ. Hùng Vương đường Ng. Thị Minh Kh   1 2D   400
Tiếp đường Phan Đình Phùng   1 3C   270

  7 Đường Nguyễn Du Từ đ. Hùng Vương đường Hai Bà Trưng
  1 3D   250

  8 Đường Hai Bà Trưng
Từ đ.Quang Trung đường Nguyễn Du   1 3D   250
Tiếp đường Phan Đình Phùng   1 4C   150

  9 Đường Hoàng Văn Thụ
Từ đường Lê Lợi đường Quang Trung   1 2D   400
Tiếp đường Nguyễn Du   1 3B   300
Tiếp đường Phan Đình Phùng   1 4C   150

  10 Đường Ng.Thị Minh Khai Từ đường Lê Lợi đường KPaKlơn   1 3A   350

B/ BẢNG PHÂN LOẠI Đ-ƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở HUYỆN CHƯ- PĂH.
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Stt Tên đường Từ nơi Đến nơi

Đoạn đường

I. Bảng phân loại đường và giá đất ở khu vực Thị trấn Phú Hoà
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  11 Đường Lý Thường Kiệt
Từ Bệnh viện huyện đường Quang Trung   1 3B   300
Tiếp đường Hùng Vương   1 4A   200

  12 Đường KPa KLơn Từ Phan Đình Phùngđường Hai Bà Trưng   1 4A   200
  13 Đường qui hoạch 14m

(Sau đài liệt sỹ) Từ đ.Hai bà Trưng đường Hùng Vương   1 3D   250
  14 Đường quy hoạch 6m

(Khu tập thể Sông đà) Từ đ.Hoàng Văn Thụđường Hùng Vương   1 4A   200
  15 Đường tuyến 2 khối phố 1 

rộng 16m. Từ đường Lê Lợi Trụ sở Công an huyện   1 2D   400
Tiếp đường vào lô cao su   1 4A   200

  16 Đường khu dân cư giữa 
Hùng Vương-Hoàng Văn ThụTừ đường Trần Phú đường Lê Hồng Phong   1 3B   300

  17 Đường khu dân cư giữa 
Lê Hồng Phong-Quang TrungTừ đ.Hoàng Văn Thụđường Ng.Thị Minh Kha   1 3B   300

  18 Đường hẻm sát Bệnh viện  
huyện rộng 12m Từ đ.Lý Thường Kiệ đường Phan Đình Phùng   1 4B   170

  19 Hẻm đ.Trần Phú Từ Trần Phú Giáp đường Lê Lợi   1 3B   300
  20 Các đường trong làng KRái   1 4C   150
  21 Đường qui hoạch 12m Chi Cục thuế Công an huyện   1 3A   350
  22 Đường qui hoạch 8m Công ty cao su Đường Phan Đình Phùng   1 3B   300
  23 Đường tuyến 2 các thôn 

 + Đường Thôn1, Thôn2, Thôn4
 - Đường rộng < 6m   1 4D   120
 - Đường rộng > 6m   1 4C   150
 + Các đường thuộc khối phố 1
 - Đường rộng < 6m   1 4D   120
 - Đường rộng > 6m   1 4C   150
 + Các đường thuộc khối phố 3
 - Đường rộng < 6m   1 4D   120
 - Đường rộng > 6m   1 4C   150
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